I. Phần trắc nghiệm:

Câu hỏi 1: Cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa:

a) Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Công Thương.
c) Bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực.

d) Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 2:  Hàng hóa được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường hợp:

a) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

b) Sản phẩm đã được cấp Bản tự công bố sản phẩm.

c) Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
d) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 3: Vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác, gọi là

a) Phế liệu.
b) Chất thải.

c) Chất thải nguy hại.

d) Cả a và c  đều đúng.

Câu hỏi 4: Một lô hàng xe máy chưa lắp ráp, trong đó có 20 chiếc gương thừa ra về số lượng theo yêu cầu để lắp ráp hoàn thiện xe máy, thì 20 chiếc gương này sẽ được phân loại:

a) Cùng nhóm với lô hàng xe máy đó.

b) Theo nhóm của gương.
c) Theo nhóm của khung xe máy.

d) Theo nhóm của động cơ xe máy.

Câu hỏi 5: Theo Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, hàng hóa nào sau đây thuộc diện phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu

a) Sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn.

b) Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.
c) Sản phẩm, hàng hóa được dùng làm thực phẩm hoặc dùng để đóng gói thực phẩm.

d) Cả b và c.

Câu hỏi 6: Công ty A kinh doanh dịch vụ logistics trong đó có cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác, công ty B là đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước. Công ty B thuê công ty A nhập khẩu ủy thác hàng hóa cho mình và đã ký hợp đồng ủy thác với Công ty A. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Công ty A không trực tiếp thực hiện mà lại ủy thác lại cho công ty C. Đề nghị chọn đáp án đúng nhất

a) Công ty A không được phép ủy thác lại cho Công ty C, mặc dù đã được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty B.

b) Công ty A được phép ủy thác lại cho Công ty C trong mọi trường hợp, miễn là hàng hóa nhập khẩu phù hợp với hợp đồng đã ký kết với Công ty B.

c) Công ty A được phép ủy thác lại cho Công ty C, mặc dù hợp đồng đã ký với Công ty B không cho phép thực hiện hành vi này.

d) Công ty A được phép ủy quyền lại cho Công ty C, trong trường hợp đã được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty B.
Câu hỏi 7: Trị giá hải quan hàng xuất khẩu được xác định theo nguyên tắc?
a) Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất bao gồm phí bảo hiểm quốc tế.

b) Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất bao gồm phí vận tải quốc tế.

c) Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.
d) Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.

Câu hỏi 8: Doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng 100 tấn phân bón (chung hóa đơn, vận tải đơn), doanh nghiệp dự kiến nhập khẩu để phân phối tại thị trường trong nước 40 tấn, 60 tấn thực hiện tái xuất bán lại cho đối tác nước ngoài, Vậy doanh nghiệp phải thực hiện khai báo như thế nào?

a) Mở 01 tờ khai hải quan theo loại hình nhập khẩu.

b) Mở 02 tờ khai hải quan theo loại hình nhập khẩu, TNTX.
c) Không được phép.

d) Mở tờ khai theo loại hình tạm nhập tái xuất.

Câu hỏi 9: Người khai hải quan có quyền:

a) Xem trước hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan.
b) Lựa chọn công chức giải quyết thủ tục hải quan có liên quan.

c) Bác bỏ kết quả kiểm tra của công chức hải quan.

d) Cả 3 phương án trên.

Câu hỏi 10: Cơ quan hải quan kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa trong trường hợp:
a) Quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản mà chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành.
b) Hàng hóa bảo quản không đúng quy định của pháp luật.
c) Địa điểm bảo quản chưa được cơ quan hải quan kiểm tra xác nhận.
d) Cả 3 trường hợp trên.
Câu hỏi 11: Hàng hóa nhập khẩu thuộc loại hình nào sau đây, người khai không phải nộp hóa đơn thương mại cho cơ quan hải quan:

a) Gia công.
b) Sản xuất xuất khẩu.

c) Kinh doanh tiêu dùng.

d) Kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Câu hỏi 12: Phương tiện nào sau đây được cơ quan hải quan dùng để giám sát, đảm bảo nguyên trạng hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan trong nội địa?
a) Giám sát trực tiếp bởi công chức hải quan.
b) Niêm phong hải quan.
c) Chụp ảnh, mô tả tình trạng hàng hóa.

d) Cả 3 phương án trên đều đúng.
Câu hỏi 13: Theo Anh/chị nếu trong 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước khi quyết định kiểm tra sau thông quan người khai hải quan phát hiện hàng hóa thực nhập không đúng với hàng hóa cho phép nhập khẩu ghi trong giấy phép, doanh nghiệp có được khai sửa đổi, bổ sung hay không?

a) Không được.
b) Được.
c) Được với điều kiện phải có văn bản đề nghị với cơ quan hải quan.

d) Cả 3 phương án trên đều sai.
Câu hỏi 14: Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế, hệ thống không tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế, người khai hải quan phải làm gì để được thông quan hàng hóa?

a) Nộp 01 bản chụp (xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.
b) Doanh nghiệp thực hiện đóng thuế lại cho hàng hóa để hệ thống xác nhận.

c) Doanh nghiệp liên hệ ngân hàng nộp thuế để được hỗ trợ và chờ khi hệ thống xác nhận sẽ thông quan quan hóa.

d) Cả 03 đáp án trên.

Câu hỏi 15: Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan được thực hiện:

a) Trước khi làm thủ tục  hải quan.
b) Trong khi làm thủ tục hải quan.

c) Sau khi làm thủ tục hải quan.

d) Khi cơ quan hải quan có yêu cầu xác định chính xác mã số, xuất xứ, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu.

II. Phần lý thuyết và bài tập tình huống:

Câu 1. Công ty X có hợp đồng mua bán nguyên lô hàng 10.000kg sầu riêng với Công ty Y tại Thái Lan, hàng hóa được vận chuyển trên xe tải theo hình thức hàng rời. Hợp đồng mua bán có thỏa thuận về việc hàng hóa cùng một loại nhưng có thể có kích cỡ khác nhau. Ngày 15/7/2018, Công ty X đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa; trong ngày 15/7/2018 hàng hóa được thông quan và đủ điều kiện đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan. Ngày 16/7/2018, Công ty X đưa hàng hóa nhập khẩu về kho của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi để cân thực tế hàng hóa làm cơ sở thanh toán với người bán. Kết quả cân hàng cho thấy thực tế lô hàng chỉ có 9.000 kg. Do vậy, ngày 17/7/2018, Công ty X thực hiện khai sửa đổi, bổ sung về lượng hàng hóa nhập khẩu.

Theo anh/ chị, việc khai sửa đổi, bổ sung Công ty X có được cơ quan hải quan chấp nhận không?

Công ty X phải thực hiện thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thực hiện như thế nào nếu được cơ quan hải quan chấp nhận?
Câu 2. Công ty A (Việt Nam) xuất khẩu mặt hàng Đá vôi trắng cho Công ty B (Trung Quốc) theo hợp đồng mua bán: Công ty A giao 500 tấn Đá vôi trắng cho Công ty B với đơn giá 10USD/ tấn (giá EXW). Công ty B đã thanh toán tổng trị giá 5000USD theo phương thức thanh toán bằng LC. Các chi phí phát sinh tính đến cửa khẩu xuất như sau:

- Chi phí vận chuyển (gồm cả bốc, xếp dỡ hàng) và bảo hiểm đến cửa khẩu xuất 100USD

- Chi phí thuê kho, bãi: 50USD

Xác định trị giá hải quan cho lô hàng xuất khẩu trên.
Đáp án:
1. b
2. c
3. a
4. b
5. b
6. d
7. c
8. b
9. a
10. d
11. a 

12. d
13. a
14. a
15. a

II. Phần lý thuyết:

Câu 1: 
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì doanh nghiệp được thực hiện khai bổ sung và cơ quan hải quan chấp nhận việc khai sửa đổi, bổ sung nếu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục dưới đây.

Thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thực hiện như sau:

- Khai bổ sung các chỉ tiêu thông của tờ khai hải quan điện tử và nộp các chứng từ sau qua hệ thống:

+ Phiếu cân hàng của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi; 

+ Phiếu nhập kho của Công ty X;

+ Biên bản nhận hàng có đại diện người bán xác nhận;

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa;

+ Chứng từ thanh toán.

Câu 2: 

- Điều kiện giao hàng là EXW là giá giao hàng tại xưởng.
- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 25 a được quy định tại khoản 15, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán hàng hóa. 

Các khoản chi phí chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa:

+ Chi phí vận tải nội địa và các chi phí có liên quan đến vận chuyển hàng hóa xuất khẩu đến cửa khẩu xuất, bao gồm cả chi phí bốc, dỡ, xếp hàng lên, xuống phương tiện vận tải cho đến cửa khẩu xuất;

+ Chi phí bảo hiểm của hàng hóa xuất khẩu đến cửa khẩu xuất (nếu có);

+ Chi phí khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu bao gồm cả chi phí thu gom hàng hóa, thuê kho, bãi;

Như vậy, trong trường hợp trên giá bán chưa bao gồm các chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất.

· Trị giá hải quan cho cả lô hàng trên = 10*500 + 100 + 50 = 5150 usd.
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